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Câu 1: (2.5 điểm) 

  Tại sao năm 1921, nước Nga Xô viết thực hiện chính sách Kinh tế mới 

(NEP)? Nội dung cơ bản và ý nghĩa của chính sách này? Chỉ rõ bài học kinh nghiệm 

của chính sách Kinh tế mới đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam? 

Câu 2: (2.5 điểm) 

         Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và kết thúc có ảnh hưởng như thế nào đến 

tình hình cách mạng Việt Nam trong cùng thời kì?                                                       

Câu 3: (3.0 điểm) 

       Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam ra đời trong 

hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Nêu những nét mới của phong trào theo khuynh 

hướng đó? Ý nghĩa của phong trào này đối với lịch sử dân tộc Việt Nam? 

Câu 4: (3.0 điểm) 

       Nội dung cơ bản của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam cuối XIX ? Tại sao 

các đề nghị cải cách đó lại không được thực hiện? 

Câu 5: (3.0 điểm) 

        Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thất bại của phong trào nông dân Yên 

Thế (1884 – 1913). Vì sao phong trào nông dân Yên Thế kéo dài gần được 30 năm? 

Câu 6: (3.0 điểm) 

       Phân tích những mốc đánh dấu sự chuyển biến về chất trong phong trào công 

nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930? 

Câu 7: (3.0 điểm) 

 Nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Con đường cứu 

nước mà Người đã tìm thấy cho dân tộc Việt Nam là con đường như thế nào? 

..............................................Hết.............................................. 
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SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN    

                HẠ LONG 

 
                                                                  

         KỲ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG  LẦN THỨ X 

                                   MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI: 11 

                                Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 

                                 HƯỚNG DẪN CHẤM( 08 trang) 

 

. 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1   Tại sao năm 1921, nước Nga Xô viết thực hiện chính sách 

Kinh tế mới (NEP)? Nội dung cơ bản và ý nghĩa của chính 

sách này? Chỉ rõ bài học kinh nghiệm của chính sách Kinh tế 

mới đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 

2.5 đ 

 a. Hoàn cảnh lịch sử:  

- Sau khi chiến thắng thù trong giặc ngoài, nước Nga Xô viết 

bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh 

hết sức khó khăn. Bốn năm chiến tranh và ba năm nội chiến đã 

để lại những hậu quả nặng nề cho đất nước. 

0.25 

+ Kinh tế: nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, với 

tổng thiệt hại lên đến 39 tỉ rúp, bằng 1/4 tài sản quốc gia năm 

1913. 

+ Chính trị: các lực lượng phản động điên cuồng chống phá, liên 

tiếp gây bạo loạn ở nhiều nơi. Tình trạng đói kém làm phân tán 

và suy giảm tinh thần đội ngũ công nhân. Chính sách cộng sản 

thời chiến không còn phù hợp ... Nước Nga Xô viết lâm vào một 

cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị, điều này đe dọa sự tồn 

vong của chính quyền Xô viết. 

0.25 

- Nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết 

thương chiến tranh và phát triển kinh tế, đại hội lần thứ X đảng 

Bôn sê vích Nga họp tháng 3/1921 đã quyết định thực hiện chính 

sách Kinh tế mới (NEP) do V.I.Lênin đề xướng. 

0.25 

b. Nội dung:  

- Trong nông nghiệp: nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương 

thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng 

hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã qui định từ trước mùa gieo hạt, 

nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực thừa và được tự do 

bán ra thị trường. 

0.25 

- Trong công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp 

nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí 

nghiệp loại nhỏ dưới sự kiểm soát của nhà nước, khuyến khích tư 

bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga. Nhà nước nắm các 

ngành kinh tế chủ chốt. 

0.25 

- Trong lĩnh vực thương nghiệp và tiền tệ: tư nhân được tự do 

buôn bán, trao đổi. Nhà nước mở các chợ, khôi phục và đẩy 

mạnh mối liên hệ kinh tế giữa thành thị và nông thôn. Năm 1924, 

nhà nước phát hành đồng rúp mới thay thế cho các loại tiền cũ. 

0.25 

- Chính sách kinh tế mới thể hiện sự chuyển đổi kịp thời từ nền 

kinh tế nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế 

0.25 
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nhiều thành phần và tự do buôn bán, nhưng nhà nước vẫn nắm 

các vị trí then chốt để thực hiện vai trò kiểm soát và điều tiết 

kinh tế. 

c. Ý nghĩa 

-  Đưa nước Nga Xô viết vượt qua khủng hoảng kinh tế, chính 

trị...Chính sách thuế lương thực làm cho nông dân phấn khởi sản 

xuất, nâng cao năng suất lao động. Sản xuất nông nghiệp được 

phục hồi nhanh chóng, đảm bảo cung cấp lương thực cho nhân 

dân và nguồn nông phẩm cho các trung tâm công nghiệp, vì vậy 

làm cho sản xuất công nghiệp và hoạt động thương nghiệp được 

phục hồi và phát triển. Tình hình chính trị, xã hội dần dần ổn 

định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. 

0.25 

 - Chính sách Kinh tế mới đã để lại nhiều kinh nghiệm đối với 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước sau này. 

0.25 

d. Bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng CNXH ở 

Việt Nam... 

 

Chính sách Kinh tế mới đã chỉ ra và xác định rõ nội dung kinh tế 

của thời kì quá độ tiến lên CNXH, đó là nền kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước, trong đó cần xác 

định nông nghiệp là một mặt trận quan trọng, vì vậy năm 1986 

khi quyết định thực hiện công cuộc đổi mới Đảng ta tham khảo 

và vận dụng một cách sáng tạo chính sách Kinh tế mới vào hoàn 

cảnh thực tiễn của Việt Nam... 

0.25 

Câu 2 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và kết thúc có ảnh hưởng 

như thế nào đến tình hình cách mạng Việt Nam trong cùng 

thời kì?                                                       

2.5 đ 

 a) Chiến tranh thế giới II bùng nổ và tác động đến Việt Nam  

- 9/1939: Cuộc CTTG2 bùng nổ và tác động sâu sắc đến tình 

hình cách mạng Việt Nam. Ngay khi chiến tranh bùng nổ, chính 

quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã tiến hành phát xít hóa bộ 

máy chính quyền, tăng cường vơ vét bóc lột nhân dân về kinh tế, 

đàn áp về chính trị, đẩy nhân dân ta vào cảnh ngột ngạt về chính 

trị, bần cùng về kinh tế.  

0.5 

- Tháng 11 - 1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Đông Dương họp tại Bà Điểm - Hóc Môn - Gia Định, 

đã quyết định đặt nhiệm vụ giảỉ phóng dân tộc lên hàng đầu, tịch 

thu ruộng đất của đế quốc, địa chủ phản động, chống tô cao, cho 

vay nặng lãi,lập Chính phủ dân chủ cộng hòa, thành lập Mặt trận 

Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Hội nghị đánh dấu sự 

mở đầu cho chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng Cộng 

sản Đông Dương, đưa nhân dân ta bước vào cuộc vận động giải 

phóng dân tộc. 

0.5 

b) Chiến tranh thế giới II kết thúc và tác động đến Việt Nam  

- Ngày 15/8/1945: phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh 

không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Ở Đông 

Dương, bọn Nhật và tay sai hoang mang cao độ, mất hết tinh 

0.5 



3 

 

thần, thời cơ thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã tới. 

- Ngày 13/8: khi nghe tin Nhật sắp đầu hàng Đồng minh, Trung 

ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa 

toàn quốc, 23 giờ cùng ngày ban bố Quân lệnh số 1, chính thức 

phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 

- Ngày 14-15/8, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào 

(Tuyên Quang) thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi 

nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối 

nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền. 

- Ngày 16-17/8, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào, tán thành chủ 

trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra Uỷ ban Dân tộc giải 

phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch , thông qua 10 

chính sách của mặt trận Việt Minh… 

0.5 

 

 - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổng bộ Việt Minh và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi 

nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và lật đổ chế độ 

phong kiến để thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 

trước khi quân Đồng minh kéo vào nước ta ... 

0.5 

Câu 3   Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở 

Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Nêu 

những nét mới của phong trào theo khuynh hướng đó? Ý 

nghĩa của phong trào yêu nước đối với lịch sử dân tộc? 

3.0đ 

 a. Hoàn cảnh lịch sử  

- Con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến đã chấm dứt 

cùng với sự thất bại của phong trào Cần vương… 

0.25 

- Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 

và sự hình thành các tầng lớp mới, giai cấp mới… 

0,25 

- Tác động của tình hình thế giới, nhất là phong trào giải phóng 

dân tộc ở châu Á và sự truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản từ bên 

ngoài vào Việt Nam…. 

0,25 

- Do những tác động trên, phong trào yêu nước, cách mạng Việt 

Nam đầu thế kỷ XX mặc dù là sự kế tục của phong trào Cần 

vương nhưng lại có những nét mới khác trước. 

0.25 

 

b. Những nét mới  

- Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của văn 

thân, sĩ phu tư sản hóa. Bộ phận này chưa đoạn tuyệt hoàn toàn 

với hệ tư tưởng phong kiến nhưng chưa tiếp thu hoàn toàn tư 

tưởng đấu tranh mới. Họ chính là lớp người mang tính quá độ từ 

hệ tư tưởng phong kiến lên hệ tư tưởng tư sản. 

0.25 

- Lực lượng tham gia: Không chỉ nông dân mà còn có đông đảo 

các tầng lớp khác như công nhân, tiểu tư sản, địa chủ... 

0.25 

- Mục tiêu: Mục tiêu của phong trào đã mang tính cách mạng,  

phong trào  không chỉ nhằm đánh đuổi thực dân Pháp giành độc 

lập dân tộc mà còn chú ý đến việc phát triển xã hội, canh tân cải 

cách... 

0.25 

- Hình thức đấu tranh:  phong phú hơn trước như: bạo động, cải 0.25 
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cách, mở trường dạy học, du học, lập ra các hội, các tổ chức, phát 

triển kinh tế… 

- Quy mô rộng lớn hơn, không chỉ ở trong nước mà phong trào 

còn phát triển ra nước ngoài… 

0.25 

- Phương pháp :  hợp pháp và bất hợp pháp  

- Phương hướng phát triển : xây dựng đất nước theo chế độ tư 

bản chủ nghĩa (theo thể chế quân chủ lập hiến hoặc thể chế cộng 

hòa). 

0.25 

 c. Ý nghĩa :  

- Là sự nối tiếp của phong trào Cần vương, thể hiện tinh thần yêu 

nước của nhân dân ta…  

- Tạo nên 1 phong trào dân tộc  dân chủ sôi nổi, phong phú rộng 

khắp trên cả nước đầu thế kỉ XX với nhiều tác dụng: Chống thực 

dân Pháp, chống chế độ phong kiến lạc hậu trên các lĩnh vực tư 

tưởng chính trị, kinh tế, văn hóa, tuyên truyền tư tưởng dân chủ 

dân quyền, tạo dựng cơ sở cho việc tiếp thu văn hóa văn minh 

phương Tây, đồng thời xây dựng nền kinh tế dân tộc theo hướng 

tư bản chủ nghĩa. 

0,25 

 - Góp phần làm chuyển biến tư tưởng yêu nước Việt Nam từ yêu 

nước trên lập trường phong kiến sang cứu nước trên lập trường 

tư sản.  

- Từ sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đã đặt ra 

những yêu cầu mới cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam về 

mục tiêu, lãnh đạo, lực lượng, phương pháp và hình thức đấu 

tranh…vì vậy đã thúc đẩy phong trào đấu tranh ở Việt Nam trong 

các giai đoạn sau CTTG thứ nhất. 

0.25 

Câu 4  Nội dung cơ bản của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam 

cuối XIX ? Tại sao các đề nghị cải cách đó lại không được 

thực hiện? 

3.0 đ 

 a. Nội dung các cải cách duy tân cuối thế kỷ XIX  

- Đi đầu là những cải cách của một số quan chức, sĩ phu có học 

vấn cao, đặc biệt là các sĩ phu Công giáo có dịp ra nước ngoài  

như Nguyễn Hiệp, Lê Đính, Phạm Phú Thứ. Những sĩ phu này có 

nhiều dịp ra nước ngoài nên càng thấy rõ sự trì trệ của đất nước, 

sự bảo thủ của giới hủ nho và tác hại của chính sách “ đóng cửa 

khóa nước “, quay lưng với những tiến bộ kĩ thuật phương Tây 

nên họ đã đề nghị cải cách, tuy vẫn chấp nhận chế độ phong kiến 

nhưng đều muốn nước ta đi theo con đường Duy tân của Nhật 

Bản.  

0,5 
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- Khi đi sứ sang Pháp, Phan Thanh Giản tận mắt chứng kiến sức 

mạnh và tầm quan trọng của kĩ thuật, của công thương. Về nước 

ông đã đôi lần bày tỏ muốn Duy tân. 

- Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa Trà 

Lí (Nam Định) để thông thương với bên ngoài, Đinh Văn Điền 

xin đẩy mạnh  khai mỏ, đóng tàu, biệt đãi người phương Tây, 

phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng… 

- Năm 1872, Viện Thương Bạc xin mở cửa biển ở  Đà Nẵng, Ba 

Lạt, Đồ Sơn để thông thương với bên ngoài.  

0.5 

 

- Đặc biệt từ năm 1863-1871, Nguyễn Trường Bộ đã kiên trì gửi 

lên triều đình 60 bản điều trần, đề cập đến một loạt vấn đề như 

chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương và tài chính, 

chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục…Những đề 

nghị của ông đã gây được tiếng vang lớn trong xã hội nước ta lúc 

đó. 

- Ngoài ra, vào các năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch còn 

dâng lên triều đình 2 bản “Thời vụ sách”  đề nghị ý kiến nhằm 

giải quyết các yêu cầu bức thiết của thời đại. 

0.5 

b. Lý do các đề nghị cải cách duy tân không được thực hiện..  

- Các đề nghị cải cách nói trên không thực hiện được vì mang 

tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, 

chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời cuộc, chưa tập 

trung giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là 

mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp, giữa nông dân 

với địa chủ phong kiến.  

0.5 

- Triều đình phong kiến nhà Nguyễn bảo thủ, bất lực trong việc 

thích ứng với hoàn cảnh, nên không chấp nhận những thay đổi và 

từ chối các sự cải cách, kể cả những cải cách hoàn toàn có khả 

năng thực hiện. Điều này gây cản trở tới sự phát triển của những 

tiền đề mới, khiến xã hội vẫn chỉ luẩn quẩn trong vòng bế tắc của 

chế độ thuộc địa nửa phong kiến. 

0.5 

 - Dù không thành hiện thực, song những tư tưởng cải cách cuối 

thế kỉ XIX đã gây được tiếng vang lớn, ít nhất cũng đã dám tấn 

công vào những tư tưởng bảo thủ và phản ánh trình độ nhận thức 

mới của những người Việt Nam tiến bộ.  

0.5 

Câu 5 Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thất bại của phong 

trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913). Vì sao phong trào nông 

dân Yên Thế kéo dài gần được 30 năm? 

3.0 đ 

 * Ý nghĩa lịch sử: 

- Phong trào Yên Thế mặc dù thất bại nhưng đã kéo dài gần 30 

năm, ghi một trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh chống 

0.25 
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Pháp thời cận đại của nhân dân ta. 

- Làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân 

Pháp. 

0.25 

- Gây cho địch nhiều tổn thất, thể hiện tinh thần chiến đấu bền 

bỉ, dũng cảm, ngoan cường của nhân dân ta. 

0.25 

- Chứng minh khả năng cách mạng hùng hậu của giai cấp nông 

dân trong lịch sử chống đế quốc xâm lược. 

0.25 

* Nguyên nhân thất bại: 

- Tương quan lực lượng quá chênh lệch, nhất là sau khi phong 

trào Cần vương tan rã Pháp có điều kiện để tập trung lực lượng 

đàn áp. 

0.25 

- Địch kết hợp chặt chẽ giữa thủ đoạn chính trị với thủ đoạn 

quân sự, dùng tay sai để sát hại thủ lĩnh phong trào. 

0.25 

- Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của một lực lượng xã 

hội mới.. 

0.25 

- Phong trào mang nặng tính địa phương nhỏ hẹp, không có 

khả năng mở rộng thành phong trào mang tính dân tộc rộng 

lớn. 

0.25 

* Phong trào nông dân Yên Thế kéo dài gần 30 năm: 

- Do tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của nghĩa quân, 

sự ủng hộ của nhân dân, có sự chỉ huy mưu trí tài giỏi của 

Hoàng Hoa Thám, Cả Trọng, Cả Huỳnh… 

0.25 

- Địa bàn thích hợp với lối đánh du kích, tiêu hao địch, di 

chuyển trên một địa bàn rộng, biết tránh chỗ mạnh của địch, 

biết kịp thời phân tán lực lượng để tập kích, tiêu hao lực lượng 

địch. 

0.25 

- Do Pháp cần thời gian để tập trung cho cuộc khai thác thuộc 

địa lần thứ nhất, đã dẫn đến cuộc thương lượng và giảng hòa 

với nghĩa quân. Tranh thủ thời gian hòa hoãn, nghĩa quân củng 

cố đồn trại, mua sắm vũ khí, sản xuất, chiêu mộ thêm 

quân…chuẩn bị tích cực cho cuộc chiến đấu mới. 

0.25 

- Cách đánh giặc độc đáo, bí mật, cơ động, bất ngờ, hiệu quả 

cao. 

0.25 

Câu 6   Phân tích những mốc đánh dấu sự chuyển biến về chất trong 

phong trào công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930. 

3.0đ 

 - Từ năm 1919 đến 1930 phong trào công nhân Việt Nam có 

những bước phát triển mạnh mẽ, giai cấp công nhân từng bước 

trưởng thành và giác ngộ. Quá trình ấy được đánh dấu qua những 

bước sau: 

0.5 

- Năm 1920 thành lập Công hội ở Sài Gòn – Chợ Lớn do Tôn 

Đức Thắng đứng đầu. Đây là  lần đầu tiên phong trào công nhân 

đã có một tổ chức lãnh đạo. 

0.5 

- Tháng 8/1925, công nhân xưởng Ba Son bãi công phản đối tàu 

chiến Pháp chở vũ khí sang đàn áp phong trào đấu tranh của 

nhân dân Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của phong trào 

công nhân Việt Nam bước đầu chuyển dần từ tự phát sang đấu 

0.5 
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tranh tự giác (cuộc đấu tranh này do tổ chức Công hội lãnh đạo, 

mục tiêu phong trào không chỉ đấu tranh kinh tế mà còn đấu 

tranh chính trị đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế vô 

sản…). 

- Năm 1928 diễn ra phong trào “Vô sản hóa” của tổ chức Hội 

Việt Nam cách mạng Thanh niên, nhờ phong trào này mà chủ 

nghĩa Mác-Lê nin được truyền bá sâu rộng, qua phong trào “ vô 

sản hóa”  giai cấp công nhân đã trở thành lực lượng chính trị độc 

lập, còn phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào 

yêu nước ở nước ta.  

0.5 

- Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản cuối 1929 đánh dấu bước 

trưởng thành vượt bậc của phong trào công nhân, giai cấp công 

nhân đang trở thành một lực lượng chính trị độc lập, đi đầu trong 

trận tuyến đấu tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai ở nước 

ta. Đây là sự chuẩn bị trực tiếp đưa tới sự ra đời của ĐCSVN. 

0.5 

- Năm 1930 ĐCSVN ra đời là mốc đánh dấu phong trào công 

nhân Việt Nam hoàn toàn chuyển sang tự giác vì từ đây cách 

mạng giải phóng dân tộc ở nước ta đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng có đường lối cách mạng 

khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ đảng viên 

kiên trung, nguyện suốt đời hi sinh cho lí tưởng của Đảng, cho 

độc lập của dân tộc, cho tự do của nhân dân. 

0.5 

 Câu 7 Nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? 

Con đường cứu nước mà Người đã tìm thấy cho dân tộc Việt 

Nam là con đường như thế nào? 

3.0 đ 

 a. Phân tích nguyên nhân Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường 

cứu nước: 

 

- Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết 

đối với mọi người dân Việt Nam:  

+ Dưới ách thống trị của Pháp, các giai cấp, các tầng lớp nhân 

dân VN không những bị bóc lột về kinh tế mà còn chịu nỗi nhục 

mất nước, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, cứu nước trở thành 

nhiệm vụ bức thiết… 

0.25 

 

 

0.25 

- Sự khủng hoảng về đường lối cứu nước đặt ra yêu cầu phải tìm 

con đường cứu nước mới:  

+ Cuối thế kỷ XIX những cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Pháp 

trong phong trào Cần vương đã nổ ra và bị thực dân Pháp đàn áp. 

Con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ phong kiến đã hoàn 

toàn bị thất bại. 

+ Đầu thế kỷ XX, các sĩ phu yêu nước tiếp thu trào lưu tư tưởng 

mới, tiến hành cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng dân 

chủ tư sản mà tiêu biểu là hoạt động của Phan Bội Châu và Phan 

Châu Trinh, nhưng cũng không thành công. Sự nghiệp giải 

phóng dân tộc lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường 

lối cứu nước. Hoàn cảnh đó đặt ra yêu cầu phải tìm ra con đường 

cứu nước mới... 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

 

0.25 
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- Nguyễn Tất Thành sớm có  chí đánh đuổi giặc Pháp, giải phóng 

đồng bào: 

0.25 

+ Tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, gia đình và quê 

hương nên  ngay từ sớm Nguyễn Tât Thành sớm có ý chí muốn 

đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào, vì vậy tuy rất 

khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối nhưng Người 

không tán thành con đường cứu nước của họ nên quyết định tìm 

con đường cứu nước mới. 

0.25 

- Do được tiếp xúc với văn minh Pháp, Người quyết định sang 

phương Tây để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm 

cách mạng như thế nào rồi trở về giúp đồng bào của mình… 

+ Trên cơ sở nhận thức đó nên ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất 

Thành ra nước ngoài đi tìm đường cứu nước mới cho dân tộc 

Việt Nam. 

0.25 

 

 

 

0.25 

b. Con đường cứu nước Người tìm cho dân tộc là con đường 

như thế nào? 

 

- Là con đường CMVS, đi theo cách mạng tháng Mười Nga và 

chủ nghĩa Mác – Lênin. 

0.25 

- Đây là con đường cứu nước hoàn toàn mới, nó khác với con 

đường cứu nước truyền thống theo  hệ tư tưởng phong kiến hay 

dân chủ tư sản mà các vị tiền bối trước đây đã lựa chọn nhưng  

đều thất bại... 

0.25 

- Đây là con đường kết hợp giữa giải phóng dân tộc với giải 

phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động,  kết hợp ngọn cờ  

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,  kết hợp sức mạnh dân tộc 

và sức mạnh thời đại, kết hợp giữa phong trào giải phóng dân tộc 

ở phương Đông và phong trào công nhân ở phương Tây… 

0.25 

 

                          ……………………..Hết………………………… 

 

GHI CHÚ:  

- Nếu bài làm và cách trình bày của thí sinh không giống với đáp án nhưng vẫn 

đúng nội dung và đủ ý thi vẫn cho điểm tối đa. 

- Bài làm không làm tròn điểm, giữ nguyên điểm lẻ đến 0,25. 


